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Chủ đề Tên bài  Số tiết 

GIA ĐÌNH 

(10 tiết) 

Bài 1: Gia đình của em 2 tiết 

Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình 2 tiết 

Bài 3: Nhà ở của em 2 tiết 

Bài 4: Đồ dùng trong nhà   2 tiết 

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia Đình 2 tiết 

TRƯỜNG HỌC 

(10 tiết) 

Bài 6: Trường học của em 2 tiết 

Bài 7: Hoạt động ở trường em 2 tiết 

Bài 8: Lớp học của em 2 tiết 

Bài 9: Hoạt động của lớp em 2 tiết 

Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học 2 tiết 

CỘNG ĐỒNG 

ĐỊA PHƯƠNG 

(12 tiết) 

Bài 11: Nơi em sinh sống 2 tiết 

Bài 12: Công việc trong cộng đồng 2 tiết 

Bài 13: Ngày Tết quê em 2 tiết 

Bài 14: Đi đường an toàn 2 tiết 

Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương 2 tiết 

THỰC VẬT VÀ 

ĐỘNG VẬT 

(12 tiết) 

Bài 16: Cây xung quanh em 2 tiết 

Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng 2 tiết 

Bài 18: Con vật quanh em 2 tiết 

Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi 2 tiết 

Bài 21: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật 2 tiết 

CON NGƯỜI 

VÀ SỨC KHOẺ 

(14 tiết) 

Bài 22: Cơ thể của em 2 tiết 

Bài 23: Các giác quan của em 2 tiết 

Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể 2 tiết 

Bài 25: Em ăn uống lành mạnh 2 tiết 

Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi 2 tiết 

Bài 27: Em biết tự bảo vệ 2 tiết 

Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ 2 tiết 
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TRÁI ĐẤT VÀ 

BẦU TRỜI 

(8 tiết) 

Bài 29: Ban ngày và ban đêm 2 tiết 

Bài 30: Ánh sáng mặt trời 2 tiết 

Bài 31: Hiện tượng thời tiết 2 tiết 

Bài 32: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời 2 tiết 

 


